
STT 
No.

Ngày/tháng/năm 
sinh Date of birth 

dd/mm/yyyy 
Số báo danh Lớp

Class
Khối 

Grade
Tên Trường 

School
Quận 

District

1 Đỗ Ngọc Thùy Dương 05/02/2005 61901608 5/1 5 Hoàng Văn Thụ Hải Châu

2 Nguyễn Viết Hoàng 06/03/2005 61901609 5 Lý Công Uẩn Hải Châu

3 Đỗ Nguyên Giác 11/04/2005 61901610 5/2 5 Núi Thành Hải Châu

4 Lê Mỹ Khánh Linh 03/02/2006 61901611 4/6 4 Phù Đổng Hải Châu

5 Lê Nguyễn Minh Khuê 05/04/2005 61901612 5/11 5 Phù Đổng Hải Châu

6 Lê Bảo Na 14/3/2005 61901613 4 Hai Bà Trưng Sơn Trà

7 Trần Thanh Hùng 02/10/2005 61901614 5/2 5 Huỳnh Ngọc Huệ Thanh Khê
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